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Phần I (12 điểm) - Đọc văn bản và thực hiện yêu cầu bên dưới:
                                                           MỘT LY SỮA
	Có một cậu bé nghèo bán hàng rong ở các khu nhà để kiếm tiền đi học. Hôm đó, cậu lục túi chỉ còn mấy đồng tiền ít ỏi mà bụng đang rất đói. Cậu quyết định xin một bữa ăn tại căn nhà gần đó. Cậu hốt hoảng khi thấy một cô bé dễ thương ra mở cửa. Thay vì xin ăn, cậu ta đành xin một ly nước.
	Cô bé nghĩ rằng cậu trông đang đói nên đem ra một ly sữa lớn.
	Cậu uống từ từ, rồi hỏi: “Tôi nợ bạn bao nhiêu?”
	Cô bé đáp: “Bạn không nợ tôi bao nhiêu cả. Mẹ dạy rằng chúng tôi không bao giờ nhận tiền khi làm một điều tốt.”
	Cậu ta nói: “Vậy thì cảm ơn bạn nhiều lắm!”
	Khi Howard Kelly rời căn nhà đó, cậu ta không những cảm thấy trong người khỏe khoắn, mà còn thấy niềm tin vào con người, vào cuộc sống rất mạnh mẽ.
Sau bao năm, cô gái đó bị ốm nghiêm trọng. Các bác sĩ trong vùng đều bất lực và chuyển cô lên bệnh viện trung tâm thành phố để các chuyên gia chữa trị căn bệnh hiểm nghèo này. Tiến sĩ Howard Kelly được mời làm chuyên gia. Khi nghe tên nơi ở của bệnh nhân, một tia sáng lạ lóe lên trong mắt anh. Anh đứng bật dậy đi đến phòng cô gái. Anh nhận ra cô gái ngay lập tức. Anh quay trở lại phòng chuyên gia và quyết tâm phải gắng hết sức để cứu được cô gái. Anh đã quan tâm đặc biệt. Sau thời gian đấu tranh lâu dài, căn bệnh của cô gái đã qua khỏi. Anh cầm tờ hóa đơn thanh toán viện phí, viết gì đó bên lề và cho chuyển lên phòng cô gái. 
	Cô gái lo sợ không dám mở tờ hóa đơn viện phí ra, bởi vì cô chắc chắn rằng đến suốt đời thì cô cũng khó mà thanh toán hết số tiền này. Cuối cùng cô can đảm nhìn, và chú ý đến dòng chữ ghi bên cạnh tờ hóa đơn: “Đã thanh toán đủ bằng một ly sữa.”
	Ký tên: Tiến sĩ Howard Kelly.
	Mắt đẫm lệ, cô gái xúc động thốt lên: “Lạy chúa, tình yêu thương bao la của con người đã lan rộng trong trái tim và bàn tay của con người.”
                                                                                 (Theo http://songdep.xitrum.net)
Câu hỏi: 
      Cuộc sống muôn màu và có những điều bất ngờ, kì diệu khiến chúng ta thấy cảm động ấm áp biết bao nhiêu bởi tình người trân quý.  Cậu bé nghèo (sau này là Tiến sĩ Howard Kelly) trong câu chuyện “Một ly sữa” là một trong những người mang điều kì diệu ấy đến với cuộc sống. Hãy viết bài văn phân tích đặc điểm của nhân vật này.
                                                 (Chú ý: đề còn trang mặt sau)

Phần II (8 điểm) - Đọc văn bản và thực hiện yêu cầu bên dưới:
Truyền thuyết trên đảo Côn Sơn
                                                           Tác giả: Phan Thị Thanh Nhàn
Người con gái trẻ măng
Giặc đem ra bãi bắn
Đi giữa hai hàng lính
Vẫn ung dung mỉm cười
Ngắt một đoá hoa tươi
Chị cài lên mái tóc
Đầu ngẩng cao bất khuất
Ngay trong phút hy sinh
Bây giờ dưới gốc dương
Chị nằm nghe biển hát
Đó là câu chuyện thực
Về người nữ anh hùng
Nhưng ở đảo Côn Sơn
Từ buổi mai chị ngã
Đã có bao câu chuyện
Về chị Sáu linh thiêng
Những truyền thuyết không tên
Cứ lan dần như sóng
Đảo Côn Sơn – địa ngục
Chị Sáu hoá thiên thần
Trừng trị lũ ác ôn
Cứu giúp người lương thiện
Qua bao mùa gió chướng
Trong bão tố tù đày
Mộ chị Sáu hương bay
Cả bốn mùa không tắt…
Câu hỏi:
a. Trong thời chiến ác liệt, “Người con gái trẻ măng” được nhắc đến trong đoạn trích trên đã thể hiện những phẩm chất gì? (2 điểm)
b. Đặt trong ngữ cảnh đoạn trích trên, hai câu thơ in đậm có sử dụng biện pháp tu từ gì. Hãy chỉ rõ và nêu tác dụng của biện pháp ấy. (1 điểm)
c. Sự hi sinh của nữ anh hùng Võ Thị Sáu và bao chiến sĩ quả cảm khác đã gợi cho em suy nghĩ gì về giá trị của hoà bình mà ngày nay chúng ta đang có. Hãy viết một đoạn văn (khoảng 2/3 trang giấy thi) để thể hiện suy nghĩ đó. ( 5 điểm)
…………………………..Hết…………………………….
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Phần I: 12 điểm
a. Hình thức: 2 điểm
+ Đảm bảo cấu trúc 3 phần của bài văn, dung lượng phù hợp bài văn phân tích hơn 1 trang trở lên…
+ Chữ viết rõ ràng, sạch sẽ, không sai chính tả; lời văn trau chuốt...
b. Nội dung: 10 điểm
*  Hoàn cảnh nhân vật khi còn nhỏ: nghèo, bán hàng rong…
* Phẩm chất 
+ Lúc nhỏ: chịu khó, lịch thiệp, có niềm tin vào cuộc sống…
+ Khi trưởng thành: nhớ ơn người đã giúp đỡ, đền đáp, trân trọng tình người…
· Khái quát: Là người có ý chí, thành đạt, trọng ân tình…
+ Bài học, liên hệ: yêu thương con người, biết ơn…
* Nghệ thuật: Đặt nhân vật vào các tình huống khác nhau, thông qua lời nói, hành động của nhân vật để bộc lộ tính cách, phẩm chất; yếu tố tự sự giàu cảm xúc…
(Giáo viên chấm linh hoạt trong cách phân tích của hs, chấp nhận các quan điểm, cảm nhận hợp lí).
Phần II: 8 điểm
a. Phẩm chất: yêu nước, dũng cảm, lạc quan… (2.0 điểm)
b. Biện pháp tu từ: Ẩn dụ (1 điểm) (hoặc so sánh) -> chỉ cần nêu 1 trong 2 biện pháp
+ “địa ngục” ->Tố cáo nhà tù thực dân không khác gì địa ngục đã đày ải tù nhân.
+ “thiên thần” -> ngợi ca, tôn vinh phẩm chất anh hùng của chị Sáu; hình ảnh chị đã hoá thân vào đất trời và luôn sống mãi trong lòng mọi người, trở thành niềm tin cho mọi người trong cuộc sống…
                       (Hs chỉ cần nêu được 1 trong 2 ý)
c. Đoạn văn NLXH 
· Hình thức: (1 điểm)
+ Đảm bảo cấu trúc của đoạn văn nghị luận xã hội
+ Không mắc lỗi chính tả, diễn đạt
· Nội dung: (4 điểm)
+ Giới thiệu vấn đề nghị luận: Giá trị của hoà bình
+ Giải thích về hoà bình: Tình trạng không có mâu thuẫn, xung đột.., là mối quan hệ hiểu biết, tôn trọng, bình đẳng…
+ Bàn luận: Dẫn chứng mở rộng và lí lẽ phù hợp
+ Ý nghĩa: Khát vọng của loài người, đem lại cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc
+ Bài học, liên hệ…
           ( Giáo viên chấm tôn trọng ý kiến, quan điểm hợp lí theo mức độ một học sinh lớp 7)
